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TÓM TẮT:

Saponin từ khổ qua được xem là nguồn chất hoạt động bề mặt tiềm năng và có hoạt tính sinh học 
quan trọng như kháng viêm. Trong nghiên cứu này, bốn đối tượng được đánh giá hàm lượng saponin và 
polyphenol tổng gồm dây khổ qua rừng, quả khổ qua rừng, dây khổ qua thường và quả khổ qua thường. 
Kết quả cho thấy, dây khổ qua rừng có hàm lượng saponin cao nhất (41,64 ± 0,21 mg OLE/g nguyên 
liệu khô) và hàm lượng polyphenol đạt 4,27 ± 0,09 mg GAE/g nguyên liệu khô. Tiếp theo đó, quá trình 
chiết xuất saponin từ dây khổ qua rừng được khảo sát theo phương pháp luân phiên từng biến sử dụng 
hệ thống chiết xuất có bơm tuần hoàn dung môi. Kết quả nghiên cứu đã xác định được điều kiện thích 
hợp để cao chiết dây khổ qua rừng có hàm lượng saponin cao nhất là dung môi ethanol - nước 80% v/v 
với tỷ lệ nguyên liệu/dung môi là 1/6 (g/mL) ở 70°C trong 60 phút và chiết 2 lần. Tại điều kiện này, cao 
chiết dây khổ qua rừng đạt hiệu suất là 17,2%, hàm lượng saponin tổng là 275,5 ± 1,58 mg OLE/g cao 
chiết và hiệu suất chiết saponin đạt 47,3 ± 0,27 mg OLE/g nguyên liệu khô.

Từ khóa: saponin, dây khổ qua rừng, chiết tuần hoàn dung môi.

1. Đặt vấn đề
Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, nhu 

cầu về chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm, 
vì vậy xu hướng chuyển sang sử dụng các sản phẩm 
có nguồn gốc từ tự nhiên và thân thiện với môi 
trường ngày càng phát triển [1], Tắm gội là một nhu 
cầu thiết yếu hằng ngày, các sản phẩm tắm gội trên 
thị trường rất đa dạng. Song, chúng đa số bắt nguồn 
từ nguyên liệu tổng hợp dễ gây kích ứng đối với da 
nhạy cảm, nhất là da của trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh có 

hệ thống miễn dịch chưa hoàn chỉnh và làn da rất dễ 
bị kích ứng. Cấu trúc lớp sừng của trẻ mỏng hơn 30% 
so với da của người trưởng thành [2], Do đó, lớp sừng 
mỏng cùng các tế bào da ít ỏi không đủ sức để bảo vệ 
trẻ khỏi những tổn thương từ các tiếp xúc bên ngoài. 
Chính vì thế, trẻ rất dễ bị rôm sảy - một tình trạng 
thường xảy ra khi thời tiết nóng ẩm, gây cho trẻ cảm 
giác ngứa ngáy và khó chịu [3], Để làm giảm rôm 
sảy thông thường, chúng ta làm mát và làm sạch cơ 
thể trẻ bằng cách tắm với nước mát [3].
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Chính vì thế, việc tạo ra một sản phẩm sữa tắm 
nguồn gốc tự nhiên, kèm khả năng ngăn ngừa rôm 
sảy cho trẻ nhỏ trở thành xu hướng hiện nay. Với 
các đặc tính nổi trội liên quan đến khả năng hoạt 
động bề mặt cùng một số hoạt tính sinh học như 
kháng viêm, kháng khuẩn, kháng oxy hóa... [4] 
saponin và polyphenol từ cây khổ qua là nguồn 
thay thế tiềm năng cho các hợp chất tổng hợp đang 
được sử dụng trong các sản phẩm sữa tắm trên thị 
trường. Cho đến nay, các công trình nghiên cứu đã 
công bô' về thành phần hóa học cũng như hoạt tính 
sinh học của lá và dây khổ qua ở Việt Nam 
{Momordica charan-tia L.) còn hạn chế. Đề tài này 
thực hiện sàng lọc các bộ phận của hai giống khổ 
qua được trồng phổ biến ở Việt Nam và nghiên cứu 
quy trình chiết xuất saponin từ dây khổ qua rừng, 
nhằm hướng tới mục tiêu ứng dụng chiết xuất khổ 
qua trong sản phẩm sữa tắm chống rôm sảy.

2. Hóa chất và phương pháp nghiên cứu
2.1. Hóa chất
Mẩu nguyên liệu tiến hành khảo sát bao gồm 

khổ qua thường, dây khổ qua thường, quả khổ qua 
rừng và dây khổ qua rừng, được thu hái vào cuối 
tháng 2/2022 tại tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam. Các 
loại dung môi được dùng để chiết xuất bao gồm 
ethanol, ethyl acetate, butanol, hexane; vanilin, 
sulfuric acid, oleanoic acid được dùng trong quá 
trình xác định hàm lượng saponin tổng. Tất cả các 
dung môi được cung cấp bởi Chemsol và được sử 
dụng mà không cần tinh chế thêm. Bên cạnh đó, 
vanilin được cung cấp bởi Himedia Laboratories, 
oleanoic acid, thuốc thử Folin - Ciocalteau và gallic 
acid được cung cấp bởi Sigma - Chemical Co.

2.2. Quy trình chiết cao tổng
Sau khi thu hái và tiến hành sấy khô đến độ ẩm 

dưới 12%, 20 g nguyên liệu khô được chiết với 250 
mL dung môi ethanol 70% v/v ở 60°C trong 60 phút 
và có hỗ trợ khuấy cơ. Dịch chiết sau khi chiết lần 1 
được đem đi lọc và phần bã được tiếp tục chiết lần 
2. Dịch chiết cả hai lần được gom chung, đuổi dung 
môi bằng cô quay chân không cho đến khi thu được 
cao chiết đậm đặc. Cao chiết được bảo quản trong 
chai thủy tinh tối màu ở - 20°C.

2.3. Định lượng saponin tổng
300 pL dung dịch oleanolic acid ở các nồng đô' 

khác nhau nêu trên được thêm vào cùng với 300 
pL dung dịch vanilin 8% (w/v) và 3000 pL H2SO4 
72%. Hỗn hợp được vortex và đem ủ ở 60°C trongi 
vòng 10 phút, sau đó làm lạnh trong bể đá trong 
10 phút. Quá trình đo được lặp lại 3 lần cho mỗi 
nồng độ, ghi nhận giá trị độ hấp thu tại bước sóng 
538 nm và lấy giá trị trung bình, đường chuẩn thu 
được như sau:

y = 0.0013X + 0.0407
R2 = 0.9978

Quy trình đo mẫu cũng được tiến hành tương tự 
như bước dựng đường chuẩn. Mỗi mẫu cao được lặp 
lại 3 lần, lấy giá trị trung bình.

Saponin tổng được tính theo công thức sau:
TTS - Cqle x v

m
Trong đó: TTS (mg OLE/g cao) là khối lượng 

saponin tổng tính trên 1 g cao khô; V là thể tích mẫu 
(mL); m làkhối lượng cao khô pha mẫu (mg); C0LE 
(mg/mL) là giá trị X trong công thức đường chuẩn 
saponin.

2.4. Định lượng polyphenol tổng
200 pL thuốc thử Folin - Ciocalteau được cho 

vào 40 pL dung dịch gallic acid ở các nồng độ 
khác nhau, siêu âm trong 5 phút ở nhiệt độ 
phòng. Sau đó, tiếp tục thêm 600 pL dung dịch 
Na2CO3 20 % và 3160 pL nước cất vào hỗn hợp 
trên, siêu âm trong 30 phút cũng ỡ nhiệt độ 
phòng. Quá trình đo mật độ quang được lặp lại 3 
lần ở mỗi nồng độ, ghi nhận giá trị độ hấp thu tại 
bước sóng 760 nm, lấy giá trị trung bình, đường 
chuẩn thu được như sau:

y = O.OOllx + 0.1525
R2 = 0.9997

Quy trình đo mẫu được tiến hành tương tự như 
bước dựng đường chuẩn. Mỗi mẫu cao được lặp lại 
3 lần, lấy giá trị trung bình.

Polyphenol tổng được tính theo công thức sau:
TPE = CqaE * V

m
Trong đó: TPE (mg GAE/g cao) là khôi lượng 
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poly-phenol tổng tính trên 1 g cao khô; V là thể tích 
mẫu (mL); m làkhôi lượng cao khô pha mẫu (mg); 
C-GAE (mg/mL) là giá trị X trong công thức đường 
chuẩn polyphenol.

2.5. Khảo sát điều kiện chiết xuất
Sau khi đánh giá hàm lượng saponin tổng của 

các mẫu, dây khổ qua rừng là mẫu tiềm năng được 
chọn để xây dựng quy trình chiết thích hợp. Mặc 
dù, các phương pháp chiết saponin có sự hỗ trợ của 
vi sóng, siêu âm, khuấy cơ... mang lại hiệu suất 
chiết khá cao nhưng đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, yêu 
cầu công nghệ cao nên trong thực tế ít được ứng 
dụng, chỉ phổ biến trong quy mô phòng thí nghiệm. 
Vì thế, để chiết xuất saponin với quy mô công 
nghiệp, ta cần một phương pháp chiết phù hợp hơn, 
một trong số đó là phương pháp chiết bơm tuần 
hoàn dung môi (Hình 1). Phương pháp này được sử 
dụng để chiết saponin trong sản xuất thực tế do 
khắc phục được các khuyết điểm như giảm lượng 
dung môi sử dụng, khắc phục vùng chết so với 
phương pháp chiết bằng khuấy cơ [5-7].

Phương pháp luân phiên từng biến được sử dụng 
để tìm ra bộ thông số chiết thích hợp. Các thông số 
khảo sát được thể hiện ỡ Bảng 1. Cao chiết thu 
được đo hàm lượng saponin tổng để xác định các 
điều kiện chiết thích hợp. (Hình 1, Bảng 1)

3. Kết quả và bàn luận
3.1. Sàng lọc một sô loại khổ qua
3.1.1. Hiệu suất thu cao tổng
Saponin và polyphenol có mặt hầu hết trong các 

bộ phận của cây khổ qua (dây và quả), Trong 
nghiên cứu đã lựa chọn 2 loại khổ qua được trồng 
phổ biến ở Việt Nam là khổ qua rừng và khổ qua 
thường để nghiên cứu. (Hình 2)

Quy trình chiết dựa vào nghiên cứu của Chui 
Hen-ling và cộng sự, các đốì tượng nghiên cứu 
được chiết với hệ dung môi ethanol 70% v/v, tỷ lệ 
nguyên liệu/dung môi là 1/5 (g/mL) ở nhiệt độ 
70°C trong 60 phút và số lần chiết được thực hiện 
là 2 lần [8].

Hình 3 cho thấy sự chênh lệch hiệu suất chiết 
giữa quả và dây của các loại khổ qua. Trong đó, hiệu 
suất chiết của quả cao hơn hiệu suất chiết của dây,

chiết sử dụng
Hình 1: Hệ thống

Chú thích: (1) Béc phun dung môi; (2) vỏ áo 
truyền nhiệt; (3) Bơm tuần hoàn dung môi

Nguồn: Tác giả, 2023

Bảng 1. Các thông sô' khảo sát quy trình chiết

Độ cồn 
(%v/v)

Ty lệ rắn/ 
lỏng (g/mL)

Nhiệt độ 

(°C)
Thời gian 

(phút)
Sô'lẩn 

chiết (lẩn)

50 1/4 50 30 1

60 1/5 60 60 2

70 1/6 70 90 3

80 1/7 80 120

90 1/8 150

Nguồn: Tác giả, 2023

cụ thể, hiệu suâ't chiết của quả khổ qua rừng là tốt 
nhất (26%). Nguyên nhân có thể lý giải được là do 
câ'u trúc của quả khổ qua có nhiều chất nhầy, pectin, 
ngoài ra lượng chất xơ trong quả ít hơn trong dây khổ 
qua nên lượng chất chiết ra được nhiều hơn và từ đó 
cho hiệu suất cao hơn. Không những thế, quá trình 
chiết sử dụng ethanol 70% (v/v) - dung môi có khả 
năng hòa tan khá nhiều châ't nên lượng chất chiết ra 
được nhiều. Ngoài ra, thổ nhưỡng và giống cây trồng 
cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất chiết. 
Trong khi đó, cao chiết dây khổ qua rừng, dây khổ 
qua thường, quả khổ qua thường có hiệu chiết thu hồi 
cũng khá cao, xâp xỉ nhau (17,1 - 20,9%).
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Hình 2:
(1) trái khổ qua rừng, (2) trái khổ qua thường, (3) dây khổ qua rừng, (4) dây khổ qua thường

Nguồn: Tác giả, 2023

Hình 3: Hiệu suất thu cao chiết của các đối tượng nghiên cứu

30

Nguồn: Tác giả, 2023

Hình 4: Hàm tượng saponin tổng của các cao chiết

Nguồn: Tác giả, 2023

3.1.2. Định lượng saponin 
tổng

Hình 4 cho thấy hàm lượng 
saponin tổng của dây khổ qua 
rừng cao hơn gấp 3,1 lần trong 
dây khổ qua thường và gấp 3.5- 
13 lần so với quả khổ qua. Kết 
quả này tương đồng với nghiên 
cứu của Jobi Xavier và cộng sự 
năm 2017 khi so sánh hàm 
lượng các hợp chất trong các bộ 
phận khác nhau của cây khổ 
qua, kết quả thu được nồng độ 
momordin trong dịch chiết 
methanol của lá là 2878,57 
pg/mL gấp 40 lần so với của 
quả là 72,72 pg/mL [15], Từ 
nghiên cứu này, có thể thấy kết 
quả trong thực nghiệm này khá 
phù hợp. (Hình 4)

3.1.3. Định lượng polyphenol 
tổng

Polyphenol là một nhóm 
chát ảnh hưởng lớn đến nhiều 
hoạt tính sinh học nổi bật như 
các hoạt tính kháng oxy hóa 
[10], kháng viêm [11]... Vì vậy, 
việc xác định hàm lượng 
polyphenol tổng (TPE) của các 
đối tượng nghiên cứu cũng là 
một trong những yếu tô cần
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dây khổ qua rừng là gallic acid, Hình 5: Hàm lượng polyphenol tổng của các cao chiết

Nguồn: Tác giả, 2023

thiết để đánh giá một cách gián tiếp hoạt tính 
của chúng.

Theo kết quả Hình 5, giá trị TPE của cao dây 
khổ qua rừng nhiều hơn gấp 3 lần so với dây khổ 
qua thường (1,50 ± 0,09 mg GAE/g nguyên liệu 
khô (NLK)) và gấp 2,2 lần so với quả khổ qua 
rừng. Năm 2020, Yung-Sheng Lin và cộng sự cũng 
đã chứng minh hàm lượng polyphenol trong dịch 
chiết nước của quả khổ qua rừng (11,47 ± 0,49 mg 
GAE/ g NLK) cao gấp 1,5 lần so với quả khổ qua 
thường (8,15 ± 0,51 mg GAE/ g NLK) [12], Từ đó 
cho thấy dây và quả của các loại khổ qua chứa một 
lượng nhỏ nhóm chất poly-phenol, trong đó dây 
khổ qua rừng chứa hàm lượng polyphenol nhiều 
nhất. Các hợp chất phenolic acid chủ yếu có trong 

caffeic acid và catechin với 
hàm lượng thấp [13], bởi vì 
thành phần chính trong dây khổ 
qua là polysaccharide chiếm 
khoảng 6% [14], Vì hàm lượng 
polyphenol trong dây khổ qua 
rừng không đáng kể nên trong 
những thí nghiệm tiếp theo sẽ 
không đề cập đến hàm lượng 
polyphenol mà chỉ quan tâm 
đến hàm lượng saponin tổng.

3.2. Ảnh hưởng của điều kiện 
chiết đến hàm lượng saponin 
tổng

Phương pháp chiết bơm tuần
hoàn dung môi được sử dụng chiết saponin trong 
sản xuất thực tế do khắc phục được các khuyết 
điểm như giảm lượng dung môi sử dụng, khắc phục 
vùng chết so với phương pháp chiết bằng khuấy cơ. 
Đặc biệt sau khi chiết, quá trình lọc sẽ dễ dàng thực 
hiện hơn do nguyên liệu được giữ lại trên lưới lọc 
bên trong bộ chiết. Do đó, nghiên cứu tập trung sử 
dụng phương pháp này để khảo sát quy trình chiết 
xuất saponin từ dây khổ qua rừng.

3.2.1. Ảnh hưởng của nồng độ cồn
Kết quả thu được ở Hình 6 cho thấy độ cồn ảnh 

hưởng lớn đến hiệu suất chiết cao cũng như hàm 
lượng saponin tổng trong cao chiết thu được. Trong 
các nồng độ cồn thử nghiệm, cao chiết với dung 
môi cồn 50 và 60% v/v có hiệu suất chiết cao,

Hình 6: Ảnh hưởng của độ cồn đến hiệu suất chiết và hàm lượng saponin tổng

Nguồn: Tác giả, 2023
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nhưng lại làm giảm hàm lượng saponin tổng. 
Nguyên nhân vì dung môi cồn 50 và 60% v/v có độ 
phân cực cao nên sẽ chiết được những hợp chất có 
độ phân cực cao như pectin, nhầy, tinh bột.. Đồng 
thời sử dụng dung môi cồn 50 và 60% v/v làm cho 
vật liệu dễ dàng bị trương nở, các chất nhầy tạo ra 
lớp màng bao bọc xung quanh dược liệu, từ đó cản 
trở quá trình chiết tách các hoạt chất ra khỏi dược 
liệu. Vì vậy, mặc dù hiệu suất chiết cao tương đối 
cao nhưng hiệu suất chiết saponin tương đối thấp.

Ngoài ra, saponin có độ phân cực trung bình nên 
sẽ tan tốt trong dung môi phân cực trung bình, do đó 
độ cồn 50 và 60 % v/v hòa tan kém saponin. Khi 
nồng độ cồn tăng lên 70, 80,90% v/v, các chất nhầy 
bắt đầu kém hòa tan trong dung môi, thay vào đó 
các chất màu như chlorophyll và hoạt chất kém 
phân cực như polyphenol bắt đầu tan vào dung môi, 
vì thế nhìn chung hiệu suất chiết cao bắt đầu tăng, 
nhưng không đáng kể. Cụ thể là dung môi cồn 80% 
v/v có hiệu suất chiết cao tháp hơn so với dung môi 
cồn 50,60% v/v nhưng có chỉ số TTS cao nhất (41,6 
± 1,4 mg OLE/g nguyên liệu khô) trong tất cả các 
mẫu cao khảo sát. Do đó, độ cồn 80 % v/v được lựa 
chọn để tiếp tục nghiên cứu.

3.2.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu/dung môi
Sự chênh lệch gradient nồng độ giữa dịch chiết 

và bề mặt dược liệu được xem là động lực của quá 
trình chiết [15], Do đó, lượng dung môi sử dụng để 
trích ly dược liệu càng cao thì sự chênh lệch này 
càng lớn làm tăng khả năng khuếch tán của các 

phân tử chát có trong dược liệu vào dung môi, từ đó 
mà quá trình chiết diễn ra tốt hơn. Nhìn chung, hiệu 
suất chiết sẽ tăng khi tăng lượng dung môi sử dụng 
(Hình 7). Hiệu suất chiết tăng mạnh từ 12,0% lên 
15,8% khi tăng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi từ 1/4 
lên 1/6 và gần như chênh lệch không nhiều khi tăng 
tiếp lên tỷ lệ 1/8 (g/mL). Kết quả thể hiện ở Hình 7 
cho thấy, mặc dù ở tỷ lệ 1/8 (g/mL) hiệu suất chiết 
cao lớn nhất nhưng hàm lượng saponin tổng lại thấp 
hơn ở tỷ lệ 1/6 và 1/7 (g/mL). Điều này có thể được 
giải thích do khi sử dụng nhiều dung môi đã làm 
tăng khả năng hòa tan một số tạp chất không mong 
muốn nên làm giảm hàm lượng saponin có trong 
cao chiết. Trong khi đó, khi tăng tỷ lệ từ 1/6 đến 1/7 
(g/mL), giá trị TTS gần như không đổi chứng tỏ 
lượng dung môi sử dụng trước đó đã đủ để chiết hết 
các hợp chất, vì vậy việc tăng lượng dung môi lúc 
này không còn mang lại lợi ích cho quá trình. Do 
đó, tỷ lệ thích hợp cho quá trình chiết saponin từ 
dây khổ qua rừng là 1/6 (g/mL), tỷ lệ này được cố 
định để tiếp tục thực hiện khảo sát tiếp theo.

3.2.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ
Hình 8 cho thấy hiệu suất chiết cao thay đổi 

không đáng kể. Tuy nhiên, hiệu suât chiết saponin 
từ dây khổ qua rừng có xu hướng tăng mạnh khi 
tăng nhiệt độ chiết. Cụ thể, ở 50°C thì lượng 
saponin chiết được là 34,4 ± 0,60 (mg OLE/ g NLK) 
và liên tục tăng khi tăng dần nhiệt độ chiết. Đến 
70GC hiệu suất chiết saponin đã đạt giá trị lớn nhất 
là 46,9 ± 0,87 (mg OLE/g NLK) và có xu hướng

Hình 7: Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu/dung môi đến hiệu suất chiết 
và hàm lượng saponin tổng
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Hình 8: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất chiết và hàm tượng saponin tổng

Nguồn: Tác giả, 2023

giảm khi tăng lên 80°C. Điều này có thể lý giải vì 
nhiệt độ cao làm cho độ nhớt của dung môi giảm 
mạnh, làm tăng quá trình truyền khối, giúp đẩy 
nhanh quá trình hòa tan và khuếch tán của hợp chất 
saponin từ dược liệu vào dung môi, từ đó đạt được 
hiệu suất chiết cao. Tuy nhiên, khi nhiệt độ lên đến 
80°C - đạt ngưỡng nhiệt độ sôi của dung môi, tính 
chất dung môi thay đổi rất nhiều, làm tăng sự hòa 
tan các chất khác vào dung môi, vì vậy hàm lượng 
saponin tổng có xu hướng giảm. Từ đó, 70°C được 
chọn là nhiệt độ thích hợp để tiến hành các khảo sát 
tiếp theo.

3.2.4. Ánh hưởng của thời gian
Dựa vào Hình 9 có thể thây từ 30 đến 120 phút 

hiệu suất chiết tăng dần khi tăng thời gian chiết. 
Tuy nhiên, khi tiếp tục kéo dài thời gian chiết lên 
150 phút hiệu suất chiết bắt đầu giảm, thay vào đó 
là các tạp chất được chiết ra nhiều hơn, vì vậy hàm 

lượng saponin trong cao chiết bị giảm xuống. 
Nguyên nhân do khi bắt đầu chiết, chênh lệch nồng 
độ của chất tan giữa dung môi và tế bào bên trong 
dược liệu lớn nên quá trình khuếch tán xảy ra 
nhanh chóng, đến một khoảng thời gian nhát định 
nồng độ giữa 2 pha được cân bằng thì quá trình 
khuếch tán chính thức dừng lại. Vì thế, khi các hoạt 
chất đã đạt được trạng thái cân bằng dù thời gian 
chiết tăng lên cũng không chiết thêm được nhiều 
saponin. Thêm vào đó, thời gian càng dài cũng có 
thể làm phân hủy các hoạt chất có trong cao chiết. 
Ngoài ra, trong giai đoạn đầu của quá trình chiết, 
các hoạt chất có phân tử khôi nhỏ sẽ hòa tan và 
khuếch tán vào dung môi trước, càng về sau tạp 
chất có phân tử khối lớn hơn như pectin và tinh bột 
mới được chiết ra. Kết quả trong Hình 9 cũng cho 
thấy ở thời gian 120 phút, hiệu suất chiết saponin 
đạt 47,6 ± 0,23 mg OLE/g NLK, đạt hiệu suất lớn

Hình 9: Ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất chiết và hàm tượng saponin tổng
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Hình 10: Ảnh hưởng của số lần chiết đến hiệu suất chiết và hàm lượng saponin tổng

Nguồn: Tác giả, 2023

nhất. Tuy nhiên, ở 60 phút hàm lượng saponin cũng 
đạt khoảng 47,3± 0,27 mg OLE/ g NLK, xấp xỉ hàm 
lượng khi chiết ở 120 phút. Từ đó kết luận được 60 
phút là thời gian đủ để cho dung môi thấm ướt hoàn 
toàn vào các mao quản, thu được lượng saponin 
nhiều và việc tăng thời gian chiết thêm nữa là 
không cần thiết. Thời gian chiết được chọn là 60 
phút có ngắn hơn so với báo cáo của Chui Hen-ling 
và cộng sự (6 giờ) [8]. Điều này có thể giải thích do 
nghiên cứu trên thực hiện theo phương pháp ngâm 
dầm, cũng như sự khác nhau ở điều kiện chiết làm 
kéo dài thời gian chiết. Cuối cùng, thời gian chiết 
phù hợp để tiến hành khảo sát các yếu tố còn lại là 
60 phút.

3.2.5. Ánh hưởng của số lần chiết
Kết quả thể hiện ở Hình 10 cho thây hàm lượng 

saponin cũng như hiệu suất chiết cao tăng dần 
theo sô' lần chiết. Cụ thể, hiệu suất chiết saponin 
tăng đáng kể từ 16,4 ± 0,3 mg OLE/NLK (chiết 1 
lần) lên 47,3 ± 0,3 mg OLE/NLK (chiết 2 lần) và 
chênh lệch không nhiều so với chiết 3 lần (49,8 ± 
0,6 mg OLE/NLK). Mặt khác, ở lần chiết 3, hiệu 

suất chiết cao tăng mạnh, nhưng hàm lượng 
saponin tăng không đáng kể so với chiết 2 lần, 
chứng tỏ nhiều tạp chát không mong muốn cũng 
được hòa tan. Để tiết kiệm thời gian, chi phí năng 
lượng cho quá trình chiết và lượng dung môi sủ 
dụng, vì thê nghiên cứu này cân nhắc lựa chọn số 
lần chiết thích hợp là 2 lần.

4. Kết luận
Quá trình chiết xuất dây khổ qua rừng 

(Momordỉca charantia L.) bằng phương pháp chiếl 
bơm tuần hoàn dung môi được tối ưu hóa theo các 
điều kiện như sau: dung môi ethanol-nước 80% vA 
với tỷ lệ nguyên liệu/dung môi là 1/6 (g/mL) ở 70°C 
trong 60 phút và chiết 2 lần. Tại các điều kiện này 
cao chiết dây khổ qua rừng đạt hiệu suất chiết cac 
là 17,2%, hàm lượng saponin tổng trong cao chiết là 
275,5 ± 1,58 mg OLE/ g cao chiết và hiệu suất chiế 
saponin là 47,3 ± 0,27 mg OLE/g nguyên liệu khô 
Nghiên cứu này cũng cho thấy tiềm năng sử dụng 
dây khổ qua rừng - một loại phế phẩm nông nghiệp 
- như là nguồn nguyên liệu giá trị trong ngành Dược 
mỹ phẩm ■
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ABSTRACT:
Saponin extracted from bitter melon is considered a potential source of surfactants. It has 

significant biological activities, such as anti-inflammatory properties. This study evaluated the 
saponin and polyphenol content of four samples, including wild bitter melon vine, wild bitter 
melon fruit, bitter melon vine, and bitter melon fruit. The study’s results showed that the wild 
bitter melon vine had the highest saponin and polyphenol content, with 41.64 ± 0.21 mg OLE/g 
dry material and 4.27 ± 0.09 mg GAE/g dry material, respectively. The saponin extraction process 
from wild bitter melon vines was investigated using an alternating variable method with a solvent 
circulation extractor. The optimized conditions for high-yield extraction of saponin from wild 
bitter melon vine are 80% v/v ethanol-water solvent with a material/solvent ratio of 1/6 (g/mL) at 
70°C for 60 minutes and extracting twice. Under these conditions, the saponin extraction from the 
wild bitter melon vine achieved a yield of 17.2%, with a total saponin content of 275.5 ± 1.58 mg 
OLE/g of extract and a saponin extraction efficiency of 47.3 ± 0.27 mg OLE/g of dry material.

Keywords: saponin, wild bitter melon vine, a solvent ciculation extractor.
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